Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên dự toán: Mua sắm Hóa chất xét nghiệm năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang. 
- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm Hóa chất xét nghiệm năm 2025
- Giá gói thầu: 17.947.788.000 đồng 
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ tháng 10/2025
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1. Yêu cầu chung
- Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá theo từng phần (lô) nêu tại bảng Phạm vi cung cấp thuộc Mẫu số 01B Chương IV.
- Nhà thầu phải nêu đầy đủ, cụ thể tất cả các loại hàng hóa chào thầu theo quy định của E-HSMT và ghi rõ model, ký mã hiệu (yêu cầu ghi rõ model, ký mã hiệu, mã code của từng loại hàng hóa dự thầu, không được viết dưới định dạng xxx hoặc aaa, ...), hãng sản xuất, xuất xứ.
- Hàng hóa mới 100%, chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện.
1.2.2 Yêu cầu kỹ thuật cụ thể 
- Nhãn hiệu, model, ký mã hiệu ghi trong E-HSMT (nếu có) chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu, nhà thầu có thể chào hàng các thiết bị có tính tương đương hoặc tốt hơn. (“Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu trên). Trường hợp chào tính năng, thông số kỹ thuật tương đương thì nhà thầu phải có diễn giải và cung cấp tài liệu chứng minh sự tương đương đó.
- E-HSDT phải có Bảng so sánh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật (hoặc bảng chào kỹ thuật… hoặc tương đương) thể hiện cụ thể các thông số kỹ thuật và các thông tin của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu kỹ thuật sau đây: 


	STT
	Mã phần (lô)
	Danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	Quy cách đóng gói
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	1
	PP2500481258
	Phần I. Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu Urit 1600
	
	
	

	1.1
	
	Thanh thử nước tiểu 12 thông số 12F phù hợp cho máy Urit-1600 
	Thanh thử nước tiểu 12 thông số 
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016; ISO 9001:2015
	100 test/hộp
	Test
	50.000

	1.2
	
	Nước rửa hệ thống cho máy nước tiểu tự động Urit-1600 
	Nước rửa hệ thống cho máy nước tiểu tự động 
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016; ISO 9001:2015
	1000ml/chai
	Chai
	10

	1.3
	
	Nước rửa cho máy nước tiểu tự động Urit-1600 
	Nước rửa hệ thống cho máy nước tiểu tự động 
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016; ISO 9001:2015
	500ml/chai
	Chai
	10

	1.4
	
	Chất chuẩn cho thanh thử 12 thông số, phù hợp với máy Urit-1600 
	Chất kiểm chuẩn cho thanh thử 12 thông số 
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016; ISO 9001:2015
	3x8ml/ Hộp (8ml/lọ, 3 lọ/bộ)
	Bộ
	5

	2
	PP2500481259
	Phần II. Hoá chất dùng cho máy xét nghiệm điện giải URIT 910 C Plus
	
	
	

	2.1
	
	Thuốc thử định lượng điện giải Natri, Kali, Chlorua, Calci, Ph
	Bộ thuốc thử định lượng điện giải Natri, Kali, Chlorua, Calci, pH
Thành phần tối thiểu:
- Standard Solution A: Potassiumchloride 4 mmol/L, sodiumchloride 90 mmol/L, Preservatives 0,5g/L, ...
- Standard Solution B: Potassiumchloride 8 mmol/L, sodiumchloride 55 mmol/L, Preservatives 0,5g/L, ...
- ElectrodeCleaningSolution: SodiumHypochlorite 150mmol/L, Preservatives 0,5g/L
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016
	Urit A: 400ml, Urit B: 100ml, Urit F: 20ml
	Hộp
	65

	2.2
	
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng điện giải Natri, Kali, Chlorua, Calci, pH
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượngđiện giải Natri, Kali, Chlorua, Calci, pH
	Low level: 10x1ml, Medium level: 10x1ml, High level: 10x1ml 
	Hộp
	3

	2.3
	
	DailyCleaningsolution
	Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm điện giải
	1x100 ml/Chai
	Chai
	15

	2.4
	
	Điện cực K+
	Điện cực K+ dùng cho máy xét nghiệm điện giải
	1 chiếc/túi
	Chiếc
	7

	2.5
	
	Điện cực Na+
	Điện cực Na+ dùng cho máy xét nghiệm điện giải
	1 chiếc/túi
	Chiếc
	7

	2.6
	
	Điện cực Cl-
	Điện cực Cl- dùng cho máy xét nghiệm điện giải
	1 chiếc/túi
	Chiếc
	7

	2.7
	
	Điện cực tham chiếu
	Điện cực tham chiếu dùng cho máy xét nghiệm điện giải
	1 chiếc/túi
	Chiếc
	2

	3
	PP2500481260
	Phần III. Hóa chất dùng cho máy huyết học BC 3000 Plus
	
	
	

	3.1
	
	Dung dịch pha loãng
	Thành phần:
Sodium Chloride: 3,0-5,5g/L
Sodium Sulfate Anhydrous: 7,5-11,5g/L
Buffering Agents: 1,0-3,0g/L
Anti-fungal and Anti-bacterial Agents: 0,8-2,5g/L
Chứng nhận: ISO, CE 
	Thùng 20 lít
	Thùng
	30

	3.2
	
	Dung dịch hệ thống
	Thành phần:
Sodium Sulfate Anhydrous: 3,0-5,5g/L
Sodium Chloride: 7,5-11,5g/L
Anti-fungal and Anti-bacterial Agents: 1,0-3,0g/L
Polyoxyethylene Ester: 0,3-1,5g/L
Chứng nhận: ISO, CE 
	Can 5,5 lít
	Can
	30

	3.3
	
	Dung dịch ly giải
	Thành phần:
Quarternary Ammonium Salts: <50g/L
Nonion Surfactant: <15g/L
Isopropanol: 0,1-1,5ml/L
Ethanol: <1,5ml/L
Chứng nhận: ISO, CE 
	Chai 500 ml
	Chai
	30

	4
	PP2500481261
	Phần IV. Hoá dùng cho máy đo tốc độ máu lắng
	
	
	

	4.1
	
	Ống đo tốc độ máu lắng tương thích dùng cho máy ESR 3000
	Ống đo tốc độ máu lắng tương thích dùng cho máy ESR 3000 
Quy cách đóng gói: 10 x 100 ống
	10 x 100 ống
	Hộp
	1

	4.2
	
	Giấy in dùng cho máy ESR 3000
	Giấy in dùng cho máy ESR 3000 
Quy cách đóng gói: 1 cuộn/ hộp
	1 cuộn/ hộp
	Hộp
	5

	5
	PP2500481262
	Phần V. Hoá chất dùng cho máy đông máu bán tự động Humaclot pro
	
	
	

	5.1
	
	Hóa chất xét nghiệm Prothrombin Time (PT) 
	Hóa chất xét nghiệm ProthrombinTime (PT) dùng để đánh giá chức năng đông máu ở con đường ngoại sinh và con đường chung với mẫu huyết tương
Thành phần gồm có:
- Hoá chất Thromboplastin (dạng đông khô) chứa Chiết xuất não thỏ > 10%
Sodium azide < 0,01%
- Đệm CaCl2 chứa Sodium azide < 0,01%
Quy cách đóng gói: 6x2ml
	6x2ml
	Hộp
	225

	5.2
	
	Bộ hóa chất xét nghiệm APTT
	Bộ hóa chất xét nghiệm aPTT sử dụng chất hoạt hóa axit Ellagic, dùng để xác định thời gian Thromboplastin một phần hoạt hóa (aPTT) bằng phương pháp thủ công và tự động.
Thành phần gồm có: 
- Hoá chất 1 (6x4ml): Hóa chất aPTT-EL: 
Cephalin não thỏ < 1,0%
Ellagic acid
Sodium azide < 0,01%
- Hóa chất 2 (6x4ml): Dung dịch CaCl2 0,02 mol/l, Sodium azide < 0,01%, muối và chất ổn định.
Quy cách đóng gói: 6x4ml
	6x4ml
	Hộp
	100

	5.3
	
	Hóa chất xét nghiệm Fibrinogen 
	Hóa chất xét nghiệm Fibrinogen dùng xác định Fibrinogen trong huyết tương bằng phương pháp thủ công và tự động.
Thành phần gồm có: 
- Hóa chất Fibrinogen dạng đông khô 5x2ml, thành phần: Thrombin người 80 - 100 IU/ml, Sodium azide < 0,01%. 
- Dung dịch đệm Imidazole Buffered Saline 1x100mL, pH 7,4 ± 0,2, thành phần: 
Imidazole 0,05 mol/l, Đệm và Chất ổn định.
- Chất chuẩn: Fibrinogen huyết tương tham chiếu (dạng đông khô) 2x1mL, thành phần: Huyết tương người, Sodium azide < 0,01%.
Quy cách đóng gói: 5x2ml
	5x2ml
	Hộp
	120

	5.4
	
	Bộ hóa chất xét nghiệm D-Dimer 
	Dùng để xác định định lượng D-dimer trong huyết tương chống đông bằng citrate. 
Thành phần gồm có: 
- Hóa chất D-Dimer latex (sẵn sàng sử dụng) 2x1ml. 
Thành phần: Các hạt polystyrene phủ kháng thể đơn dòng (chuột), đệm HEPES 10 mmol/l, albumin huyết thanh bò, chất hoạt động bề mặt, Sodium azide 0,05%.
- Đệm phản ứng (sẵn sàng sử dụng) 2x2,5ml, thành phần: đệm HEPES 100 mmol/l, NaCl 400 mmol/l, Sodium azide 0,05%.
- Calibrator (dạng đông khô) 1x1ml, thành phần: huyết tương người chứa D-dimer, đệm HEPES 33 mmol/l.
- Diluent (sẵn sàng sử dụng) 1x6ml, thành phần: Đệm phosphate 20 mmol/l, Sodium azide < 0,1%.
Quy cách đóng gói: 2x1ml
	2x1ml
	Hộp
	45

	5.5
	
	Hóa chất kiểm chuẩn 
	Hóa chất kiểm chuẩn, dùng để theo dõi hiệu suất các xét nghiệm đông máu thường quy mức bình thường. 
Hộp 6x1ml gồm có: Huyết tương người dạng đông khô, sodium azide < 0,01% .
Quy cách đóng gói: 6x1ml
	6x1ml
	Hộp
	1

	5.6
	
	Hóa chất kiểm chuẩn 
	Hóa chất kiểm chuẩn, dùng để theo dõi hiệu suất các xét nghiệm đông máu thường quy mức bất thường.
Hộp 6x1ml gồm có: Huyết tương người dạng đông khô, sodium azide < 0,01%.
Quy cách đóng gói: 6x1ml
	6x1ml
	Hộp
	1

	5.7
	
	Hóa chất kiểm chuẩn 
	Hóa chất kiểm chuẩn, dùng để kiểm soát hiệu suất của xét nghiệm định lượng D-Dimer.
Thành phần:
- D-Dimer control plasma, dương cao: 2x1 mL (huyết tương người, nắp trắng cùng chấm vàng)
- D-Dimer control plasma, dương thấp: 2x1 mL (huyết tương người, nắp trắng).
Quy cách đóng gói: 4x1ml
	4x1ml
	Hộp
	1

	5.8
	
	Bộ linh liện bảo trì 
	Bộ linh liện bảo trì máy xét nghiệm đông máu tự động
Quy cách đóng gói: 1 bộ
	1 bộ
	Hộp
	1

	5.9
	
	Cuvet dùng cho máy xét nghiệm đông máu tự động HumaClot Pro 
	Cuvet dùng cho máy xét nghiệm đông máu tự động 
Quy cách đóng gói: 6x10x32/hộp
	6x10x32/ hộp
	Hộp
	58

	5.10
	
	Dung dịch rửa máy 
	Dùng để làm sạch kim hút nhằm ngăn ngừa nhiễm chéo trên máy đông máu
Thành phần:
- Buffered Salt Solution
- Imidazole 0,1 mol/l 
- HCl 0,1 mol/l 
- Detergent 0,02%
Quy cách đóng gói: 5 x 15 ml
	5 x 15 ml
	Hộp
	90

	5.11
	
	Dung dịch rửa kim 
	Dùng để làm sạch thường xuyên trạm rửa, ống thải, kim hút và bơm chất thải của máy phân tích đông máu, làm giảm nguy cơ lây nhiễm vật liệu sinh học.
Thành phần: Aqueous Solution
Quy cách đóng gói: 5 x 15 ml
	5 x 15 ml
	Hộp
	1

	6
	PP2500481263
	Phần VI. Hóa chất vật tư dùng cho máy huyết học tự động BC-6000
	
	
	

	6.1
	
	Hoá chất pha loãng dùng cho máy xét nghiệm huyết học
	Tham gia đo các thông số liên quan đến RBC, PLT, WBC, RET và NRBC
*Thành phần:
Borate Buffert: ≤ 0,5%
Sodium Chloride: ≤ 0,1%
Quy cách đóng gói: 20L/thùng
	20L/thùng
	Thùng
	173

	6.2
	
	Hoá chất ly giải dùng cho máy xét nghiệm huyết học
	Tham gia quá trình phân biệt thành phần bạch cầu trong kênh DIFF cùng với hóa chất nhuộm
*Thành phần: 
Surfactant: ≤ 0,5%
Hepes Buffer: ≤ 0,5%
Quy cách đóng gói: 1L×4
	1L×4
	Hộp
	35

	6.3
	
	Hoá chất nhuộm tế bào dùng cho máy xét nghiệm huyết học
	Tham gia quá trình phân biệt thành phần bạch cầu trong kênh DIFF cùng với hóa chất ly giải
*Thành phần:
Fluorochrome: ≤ 0,01%
Ethylene Glycol: 94-99 %
Quy cách đóng gói: 12mL×4
	12mL×4
	Hộp
	40

	6.4
	
	Hoá chất ly giải dùng cho máy xét nghiệm huyết học
	Tham gia vào việc đo các thông số liên quan đến hemoglobin
*Thành phần:
Surfactant: ≤ 0,5%
Borate Buffer: ≤ 0,5%
Quy cách đóng gói: 1L×4
	1L×4
	Hộp
	10

	6.5
	
	Hoá chất ly giải dùng cho máy xét nghiệm huyết học
	Tham gia vào việc đo lường các thông số liên quan đến NRBC cùng với hóa chất nhuộm
*Thành phần:
Citrate Buffer: ≤ 0,5%
Sodium Chloride: 0,10%
Surfactant: 0,10%
Quy cách đóng gói: 1L×4
	1L×4
	Hộp
	40

	6.6
	
	Hoá chất nhuộm tế bào dùng cho máy xét nghiệm huyết học
	Tham gia vào việc đo lường các thông số liên quan đến NRBC cùng với hóa chất ly giải
*Thành phần:
Fluorochrome: ≤ 0,01%
Ethylene Glycol: 94-99 %
Quy cách đóng gói: 12mL×4
	12mL×4
	Hộp
	40

	6.7
	
	Hoá chất rửa dùng cho máy xét nghiệm huyết học
	Dung dịch rửa máy dùng cho các máy xét nghiệm huyết học
Thành phần gồm:
 - Surfactant: ≤0,2%
 - Sodium hypochlorous: ≤12%
 - Sodium hydroxide: ≤5%
Quy cách đóng gói: 50ml/lọ
	50ml
	Lọ
	40

	6.8
	
	Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng các thông số huyết học
	Hoá chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm đếm tế bào máu 
*Thành phần: hồng cầu người, bạch cầu và tiểu cầu động vật có vú, bảo quản trong một dung dịch tương tự huyết tương.
Quy cách đóng gói: 4,5 ml
	4,5 ml 
	Lọ
	2

	6.9
	
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng các thông số huyết học
	Dung dịch hiệu chuẩn, dùng để xây dựng các đường hiệu chuẩn cho việc định lượng các thành phần huyết học, dùng cho máy xét nghiệm huyết học tự động; 
Quy cách: 3ml
*Thành phần: hồng cầu người, bạch cầu và tiểu cầu động vật có vú, bảo quản trong một dung dịch mô phỏng huyết tương người. 
	3 ml 
	Lọ
	1

	7
	PP2500481264
	Phần VII. Hoá chất dùng cho máy sinh hoá BS 600
	
	
	

	7.1
	
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Albumin 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Albumin trên máy sinh hóa; dải đo: 1,6-6 g/dL
Thành phần gồm:
Hóa chất: R
- Succinate buffer, pH 4,20
- Bromocresol green: 0,2 mmol/L
- Surfactant
Chất chuẩn: Std
-Albumin: 3,5 g/dL (35 g/L)
- Sodium azide: < 0,1% 
	R: 2 x 125 ml + Std: 1x2ml
	Hộp
	52

	7.2
	
	Hóa chất xét nghiệm định lượng ALT/GPT 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng ALT/GPT trên máy sinh hóa; dải đo: 10-450 U/L
Thành phần gồm:
Hóa chất 1: R1
-Tris buffer, pH 7,50
-L-alanine: 680 mmol/L
-LDH: ≥2000 U/L
-Sodium azide: <0,1%
Hóa chất 2: R2
-Alpha-ketoglutarate: 97 mmol/L
-NADH: 1,1 mmol/L
-Sodium azide: <0,1% 
	R1: 5x100ml + R2: 1x127ml
	Hộp
	65

	7.3
	
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Amylase 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Amylase trên máy sinh hóa; dải đo: 20-1500 U/L
Thành phần gồm:
- Good's buffer, pH 6,15
- CNP-G₃: 2,27 mmol/L
- Sodium azide: <0,1% - Cũng chứa calcium và muối chloride, cũng như potassium thiocyanate cho hiệu suất tối ưu
	6 x 50 ml
	Hộp
	6

	7.4
	
	Hóa chất xét nghiệm định lượng AST/GOT 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng AST/GOT trên máy sinh hóa; dải đo: 10-450 U/L
Thành phần gồm:
Hóa chất 1: R1
-Tris buffer, pH 7,8
-L-aspartate: 330 mmol/L
-LDH: ≥ 2000 U/L
-MDH: ≥ 1000 U/L
-Sodium azide: <0,1%
Hóa chất 2: R2
-Alpha-ketoglutarate: 78 mmol/L
-NADH: 1,1 mmol/L
-Sodium azide: <0,1%
	R1: 5x100ml + R2: 1x127ml
	Hộp
	65

	7.5
	
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Bilirubin Direct 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Bilirubin Direct mẫu huyết thanh/huyết tương người trên máy sinh hóa; dải đo: 0,08-10,55 mg/dL 
Thành phần gồm:
Hóa chất 1: R1.
-Sulfanilic acid: 29 mmol/L
Hóa chất 2: R2 
-Sodium nitrite: 11 mmol/L
	R1: 1x100 mL + R2: 1x25mL
	Hộp
	10

	7.6
	
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Bilirubin Total 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Bilirubin Total mẫu huyết thanh/huyết tương người trên máy sinh hóa; dải đo: 0,25-25 mg/dL
Hóa chất 1: R1.
-Sulfanilic acid: 29 mmol/L
-Cetrimide: 29 mmol/L
Hóa chất 2: R2 
-Sodium nitrite: 11 mmol/L
	R1: 2x100ml + R2: 1x50ml
	Hộp
	5

	7.7
	
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Calcium Arsenazo 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Calcium Arsenazo trên máy sinh hóa; dải đo: huyết thanh/huyết tương 5-15 mg/dL , nước tiểu 1,5-18 mg/dL
Thành phần gồm:
Hóa chất: R
-Good's buffer, pH 6,5 (20-25˚C)
-Arsenazo III: 200 μmol/L
Chất chuẩn: Std
-Calcium: 10 mg/dL
	R: 2 x 125 ml + Std: 1x5ml
	Hộp
	2

	7.8
	
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Cholesterol 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Cholesterol trên máy sinh hóa; dải đo: 20 - 600 mg/dL 
Thành phần gồm:
Hóa chất: R
- Good's buffer, pH 6,7
- Phenol: 24 mmol/L
- Cholesterol esterase: ≥ 180 U/L
- Cholesterol oxidase : ≥ 200 U/L
- Peroxidase : ≥ 1000 U/L
- 4-aminoantipyrine: 0,5 mmol/L
- Sodium azide: < 0,1% 
Chất chuẩn: Std
- Cholesterol: 200mg/dL
	R: 4 x 250 ml + Std: 1 x 5 ml
	Hộp
	12

	7.9
	
	Hóa chất xét nghiệm định lượng CK NAC 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng CK NAC trên máy sinh hóa; dải đo: 10-1714 U/L
Thành phần gồm:
Hóa chất 1: R1 
- Imidazole buffer, pH 6,10
- D-Glucose: 25 mmol/L
- NADP: 2,5 mmol/L
- Hexokinase: ≥ 6800U/L
- Sodium azide: < 0,1%
Hoá chất 2: R2
- Imidazole buffer, pH 8,9 (20˚C)
- Creatine phosphate: 250 mmol/L
- ADP : 15,2 mmol/L
- G-6-PDH: ≥ 8800 U/L
- Sodium azide: < 0,1% 
	R1: 2x50ml + R2: 1x26ml
	Hộp
	18

	7.10
	
	Hóa chất xét nghiệm định lượng CK-MB 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng CK-MB trên máy sinh hóa; dải đo: 10-600 U/L
Thành phần gồm:
Hóa chất 1: R1
- Imidazole buffer, pH 6,1
- D-Glucose: 25 mmol/L
- NADP: 2,5 mmol/L
- Hexokinase : ≥ 6800 U/L
- Sodium azide: <0,1% 
Hóa chất 2: R2
- Imidazole buffer, pH 8,9
- Creatine phosphate: 250 mmol/L
- ADP: 15,2 mmol/L
- G-6-PDH: ≥ 8800 U/L
- Sodium azide: <0,1%
	R1: 2x50ml + R2: 1x26ml
	Hộp
	15

	7.11
	
	Hoá chất kiểm chuẩn, kiểm tra chất lượng xét nghiệm CK-MB 
	Hoá chất kiểm chuẩn, kiểm tra chất lượng xét nghiệm CK-MB; quy cách: 4 x 3 mL/hộp
Thành phần: 
Sản phẩm đông khô được chuẩn bị từ huyết thanh người và CK-MB người
Sodium azide: <0,1%
	4 x 3 ml
	Hộp
	2

	7.12
	
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Creatinine 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Creatinine mẫu huyết thanh người trên máy sinh hóa; dải đo: 0,5-15 mg/dL
Thành phần gồm:
Hóa chất 1: R1
- Picric acid 8,73 mmol/L
Hóa chất 2: R2
- Sodium hydroxide: 312,5 mmol/L
- Disodium phosphate 12,5 mmol/L
Chất chuẩn: Std
- Creatinine: 2 mg/dL
	R1: 1x125ml + R2: 1x125ml + Std: 1 x5ml
	Hộp
	160

	7.13
	
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Gamma-GT 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Gamma-GT trên máy sinh hóa; dải đo: 15-1200 U/L
Thành phần gồm:
Hóa chất 1: R1
- Glycylglycine, pH 7,70: 138 mmol/L
- Sodium azide: <0,1%
Hóa chất 2: R2
- GLUPA-C: 23 mmol/L
- Sodium azide: <0,1%
	R1: 4x50ml + R2: 2x26ml
	Hộp
	2

	7.14
	
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Glucose 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Glucose trên máy sinh hóa; dải đo: 20-400 mg/dL
Thành phần gồm:
Hóa chất: R
- Phosphate buffer, pH 7,4
- Phenol: 10 mmol/L
- 4-aminoantipyrine: 0,3 mmol/L
- Peroxidase: ≥ 700 U/L
- Glucose oxidase: ≥ 10000 U/L
- Sodium azide: <0,1%
Chất chuẩn Std
- D-glucose: 100 mg/dL
	R: 4 x 250 ml + Std: 1 x 5 ml
	Hộp
	19

	7.15
	
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Cholesterol HDL 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Cholesterol HDL trên máy sinh hóa; dải đo: 5 - 200 mg/dL
Thành phần gồm:
Hoá chất 1: R1
-Buffer, pH 6,85
-N-(2-Hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5-dimethoxyaniline sodium salt (HDAOS): ≥ 0,5 mmol/L
-Peroxidase: ≥ 8000 U/L
Hoá chất 2: R2
-Buffer, pH 8,15
-Cholesterol Oxidase: ≥ 2000 U/L
-Cholesterol Esterase: ≥ 180 U/L
-Peroxidase: ≥ 15000 U/L
-4-aminoantipyrine: ≥ 2 mmol/L
-Surfactant: 0,6 %
-Sodium azide: < 0,1 % 
	R1: 2x90ml + R2: 1x60ml
	Hộp
	18

	7.16
	
	Hoá chất chuẩn Cholesterol HDL 
	Hoá chất hiệu chuẩn HDL và LDL Cholesterol; 
Quy cách: 4 x 1mL/hộp
Thành phần: Huyết thanh người đông khô
	4 x 1 ml
	Hộp
	2

	7.17
	
	Hóa chất định lượng sắt huyết thanh 
	Hóa chất định lượng sắt huyết thanh trên máy sinh hoá. Dải đo: 20-1000μg/dL
Thành phần:
Hóa chất R1:
- Acetate buffer: 1 mol/L
Hóa chất R2:
- Ferene: 3 mmol/L
- Ascorbic acid: 240 mmol/L
Cũng chứa thiourea có hiệu suất tối ưu
Chất chuẩn: Std
- Iron (Sắt) 100 µg/dL
	R1: 2x100ml + R2: 1x50ml + Std: 1x5ml
	Hộp
	5

	7.18
	
	Hóa chất xét nghiệm định lượng LDL 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Cholesterol LDL trên máy sinh hóa; dải đo: 15 - 600 mg/dL
Thành phần gồm:
Hoá chất 1: R1
-Buffer, pH 6,85
-N-(2-Hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5-dimethoxyaniline sodium salt (HDAOS): ≥ 0,5 mmol/L
-Peroxidase: ≥ 5000 U/L
-Surfactant: 1%
Hoá chất 2: R2
-Buffer, pH 8,15
-Cholesterol Oxidase: ≥ 2000 U/L
-Cholesterol Esterase: ≥ 2000 U/L
-Peroxidase: ≥ 20000 U/L
-4-aminoantipyrine (4-AA): ≥ 2 mmol/L
-Surfactant: 0,025 %
-Sodium azide: < 0,1 % 
	R1: 4x21ml + R2: 2x14ml
	Hộp
	25

	7.19
	
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Total Protein 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Protein toàn phần trong huyết tương/ huyết thanh người trên máy sinh hóa; 
Dải đo: 0,2-12 g/dL
Thành phần gồm:
Hóa chất: R 
-Copper sulfate: 6 mmol/L
-Sodium hydroxide: 490 mmol/L
Cũng chứa iodide và muối tartrate cho hiệu suất tối ưu
Chất chuẩn: Std 
-Albumin 6 g/dL
-Sodium azide: <0,1% 
	R: 2x125ml + Std: 1x5ml
	Hộp
	44

	7.20
	
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Triglycerides 
	*Hóa chất xét nghiệm định lượng Triglycerides trong huyết tương/huyết thanh người trên máy xét nghiệm hóa sinh
* Dải đo 30-1000 mg/dL (0,34-11,30 mmol/L)
*Thành phần: 
Hóa chất R
- Good's buffer, pH 7,0
- P- chlorophenol: 2,7 mmol/L
- ATP: 3,15 mmol/L
- Amino- 4- antipyrine: 0,31 mmol/L
- Lipoprotein lipase: ≥ 2000 U/L
- Glycerol kinase: ≥ 500 U/L
- Glycerol- 3- phosphate oxidase: ≥ 4000 U/L
- Peroxidase: ≥ 500 U/L
- Sodium azide: <0,1%
Chất chuẩn: Std
- Glycerol (tương tự triglycerides) 200 mg/dL
- Sodium azide: <0,1%
	R: 4x250ml + Std: 1x5ml
	Hộp
	10

	7.21
	
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Urea 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Urea trong huyết tương/ huyết thanh và nước tiểu người trên máy sinh hóa
Dải đo: huyết thanh/huyết tương 10-300 mg/dL, nước tiểu 200-6000 mg/dL
Thành phần gồm:
Hóa chất 1: R1
-Tris buffer, pH 7,60 
-Anpha-Ketoglutarate: 9 mmol/L
-Urease: ≥ 8100 U/L
-GIDH: ≥ 1350 U/L
-Sodium azide: <0,1%
Hóa chất 2: R2
-NADH: 1,3 mmol/L
-Sodium azide: <0,1% 
Chất chuẩn:
- Urea: 50 mg/dL
	 R1: 5x100ml + R2: 1x127ml + Std: 1x5ml
	Hộp
	60

	7.22
	
	 Hóa chất xét nghiệm định lượng acid Uric 
	*Hóa chất xét nghiệm định lượng acid Uric trong huyết tương/ huyết thanh và nước tiểu người trên máy xét nghiệm hóa sinh.
*Dải đo: Huyết thanh/huyết tương: 1,5-25 mg/dL; Nước tiểu: 5-250 mg/dL
*Thành phần: 
Hóa chất R: 
- Buffer, pH 7,0
- EHSPT: 0,72 mmol/L
- Amino- 4- antipyrine: 0,37 mmol/L
- Uricase: ≥ 150 U/L
- Peroxidase: ≥12000 U/L
- Sodium azide: <0,1%
Chất chuẩn Std:
- Uric acid: 6 mg/dL
- Sodium azide: <0,5%
	R: 6x100ml + Std: 1x5ml
	Hộp
	6

	7.23
	
	 Hóa chất xét nghiệm định lượng CRP 
	*Hóa chất xét nghiệm định lượng C-reactive protein (CRP) trong huyết thanh người trên máy xét ngiệm sinh hóa
*Dải đo 5-190 mg/L
*Thành phần: 
Hóa chất R1: 
- Buffer: pH 7,43
- Accelerator
- Sodium Azide: < 0,1% 
Hóa chất R2: 
- Buffer: pH 7,43
- Kháng thể đa dòng kháng CRP (dê) 
- Sodium azide: <0,1% 
	R1: 2x25ml + R2: 1x5ml
	Hộp
	54

	7.24
	
	Hoá chất chuẩn CRP 5 mức độ
	*Hoá chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng C-reactive protein (CRP).
*Thành phần: Dạng lỏng, từ huyết tương người chứa CRP người tái tổ hợp.
- Sodium Azide: <0,1%
- Nồng độ protein phản ứng C (CRP) cụ thể cho từng lô.
	5 levels x 1 ml
	Hộp
	2

	7.25
	
	Hoá chất kiểm chuẩn CRP mức bình thường 
	*Hoá chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm định lượng C-reactive protein (CRP).
*Thành phần: Dạng lỏng, từ huyết tương người chứa CRP người tái tổ hợp.
- Sodium Azide: <0,1% 
- Nồng độ protein phản ứng C (CRP) cụ thể cho từng lô.
	2 x 1 ml
	Hộp
	2

	7.26
	
	Hóa chất dùng trong xét nghiệm định lượng yếu tố thấp RF 
	* Hóa chất dùng trong xét nghiệm định lượng các yếu tố dạng thấp (Rheumatoid Factors) trong mẫu huyết thanh người dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa; 
Dải đo: 10-140 IU/mL
Hóa chất gồm có:
Hóa chất 1: R1
- Tris buffer, pH 8,2: 20 mmol/L
- ProClin 950: 0,1% 
Hóa chất 2: R2
- Hạt latex bọc với gammaglobulin người, pH 7,4
- ProClin 950: 0,1% 
	R1: 2x20ml + R2: 2x5ml
	Hộp
	5

	7.27
	
	Hóa chất chuẩn xét nghiệm định lượng yếu tố thấp RF
	Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng các yếu tố dạng thấp (Rheumatoid Factors) trong mẫu huyết thanh người dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa; 
* Quy cách: 2x2mL
* Thành phần: 
- Sản phẩm đông khô từ huyết thanh người
- Nồng độ các yếo tố dạng thấp cụ thể cho từng lô.
	2x2 ml
	Hộp
	1

	7.28
	
	Dung dịch kiểm tra mức I 
	Hóa chất kiểm chuẩn dùng cho các xét nghiệm liệt kê trong Bảng giá trị đi kèm, bao gồm xét nghiệm định lượng các yếu tố dạng thấp Rheumatoid Factors) dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa; 
* Quy cách: 2x1mL
* Thành phần: 
- Sản phẩm đông khô từ huyết thanh người
- Sodium azide <0,1%
- Nồng độ cho từng chất phân tích để kiểm tra là đặc hiệu cho từng lô.
	2x1ml
	Hộp
	2

	7.29
	
	Hóa chất định lượng sắt dự trữ trong cơ thể 
	Hóa chất cho xét nghiệm định lượng Ferritin trong huyết tương/ huyết thanh người trên máy xét nghiệm sinh hóa.
*Dải đo: 10-600 ng/mL
*Thành phần hóa chất:
Hóa chất R1:
- Buffer, pH 8,2
- ProClin 950: 0,1%
Hóa chất R2
- Các hạt latex được bọc bởi kháng thể kháng ferritin người
- ProClin 950: 0,1%
- pH 8,2
	R1: 2x20 mL + R2: 2x5 mL
	Hộp
	30

	7.30
	
	Hóa chất chuẩn cho định lượng sắt dự trữ trong cơ thể 
	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Ferritin trong huyết tương/ huyết thanh người trên máy xét nghiệm sinh hóa.
*Quy cách: 2x3 mL
*Thành phần: 
- Sản phẩm đông khô từ huyết thanh người và chứa ferritin người
- Nồng độ Ferritin cụ thể theo lô
	2 x 3 mL
	Hộp
	2

	7.31
	
	Hoá chất kiểm chuẩn thông thường cho các xét nghiệm thường quy 
	Hoá chất kiểm chuẩn cho kết quả xét nghiệm mức 1 cho các xét nghiệm hóa sinh liệt kê trong bảng giá trị đi kèm; 
Quy cách: 10 x 5 ml/hộp
Thành phần: 
- Huyết thanh người đông khô có sử dụng các chất phụ gia hóa học/ sinh học.
- Nồng độ của từng chất phân tích để kiểm tra cụ thể theo từng lô.
	10 x 5 ml
	Hộp
	2

	7.32
	
	Hoá chất chuẩn cho các xét nghiệm thường quy 
	
Hoá chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm hóa sinh liệt kê trong trong bảng giá trị đi kèm; 
Quy cách: 4 x 3 ml/hộp
Thành phần: 
- Huyết thanh người đông khô có sử dụng các chất phụ gia hóa học/ sinh học.
- Sodium azide < 0,1%
- Nồng độ của chất phân tích đặc trưng theo từng lô.
	4 x 3 ml
	Hộp
	3

	7.33
	
	Dung dịch rửa, dùng làm sạch định kì máy xét nghiệm sinh hóa tự động 
	*Dung dịch rửa, làm sạch kim hút bệnh phẩm/ hóa chất, mixer và cuvettes của máy xét nghiệm sinh hóa tự động
* Quy cách: 2 lít/can
*Thành phần: KOH, chất hoạt động bề mặt không ion, chất hoạt động bề mặt polyanionic, chất đệm và chất ổn định.
	2 L
	Can
	70

	7.34
	
	Bóng đèn 20W dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa 
	Bóng đèn 20W dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa
	1 cái
	Cái
	10

	7.35
	
	Hoá chất dùng cho xét nghiệm Alcohol 
	Đo nồng độ cồn trong huyết tương, huyết thanh, máu toàn phần hoặc nước tiểu người.
Quy cách đóng gói: Hộp: R1: 10 x 10 ml; R2: 1 x 5 ml
	R1: 10 x 10 ml
R2: 1 x 5 ml
	Hộp
	3

	7.36
	
	Chất hiệu chuẩn Alcohol trong máu (Mức bình thường) 
	Dùng để QC bằng cách theo dõi độ chính xác để xác định nồng độ các chất đang được phân tích như quy định trong bảng giá trị.
Thành phần: R1 - Normal control ''Ammonia, ethanol, CO2" Hộp: R1: 1 x 10 ml
Quy cách đóng gói: Hộp: R1: 1 x 10 ml
	R1: 1 x 10 ml
	Hộp
	1

	7.37
	
	Chất hiệu chuẩn Alcohol trong máu (Mức cao) 
	Dùng để QC bằng cách theo dõi độ chính xác để xác định nồng độ các chất đang được phân tích như quy định trong bảng giá trị.
Thành phần: R1 - Pathological control ''Ammonia, ethanol, CO2"
Hộp: R1: 1 x 10 ml
Quy cách đóng gói: Hộp: R1: 1 x 10 ml
	R1: 1 x 10 ml
	Hộp
	1
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	Phần VIII. Hóa chất dùng cho máy miễn dịch CL-1000i
	
	
	

	8.1
	
	Hóa chất xét nghiệm định lượng FT3 trong huyết tương. 
	*Hóa chất xét nghiệm định lượng free triiodothyronine (FT3) trong huyết thanh người.
*Nguyên lý đo: xét nghiệm miễn dịch liên kết cạnh tranh
*Dải báo cáo : 0,88-30 pg/mL
*Thành phần: 
- Ra: vi hạt thuận từ được phủ với streptavidin trong đệm HEPES có chất bảo quản
- Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng (chuột) kháng T3 -alkaline phosphatase trong đệm MES có chất bảo quản.
- Rc: T3 gắn Biotin trong đệm PBS có chất bảo quản
- Rd: Đệm MES với chất bảo quản
	2*50 Test/hộp
	Hộp
	56

	8.2
	
	Hóa chất xét nghiệm định lượng FT4 trong huyết tương hoặc huyết thanh 
	*Hóa chất xét nghiệm định lượng free thyroxine (FT4) trong huyết tương hoặc huyết thanh người.
*Nguyên lý đo: xét nghiệm miễn dịch liên kết cạnh tranh
*Dải báo cáo: 0,3-6,0 ng/dL
*Thành phần: 
- Ra: vi hạt thuận từ được phủ với streptavidin trong đệm TRIS cùng chất bảo quản. 
- Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng (chuột) kháng T4 - alkaline phosphatase trong đệm MES cùng chất bảo quản.
- Rc: T4 gắn biotin trong đệm PBS với chất bảo quản.
	2*50 Test/hộp
	Hộp
	56

	8.3
	
	Hóa chất xét nghiệm định lượng TSH trong huyết thanh 
	*Hóa chất xét nghiệm định lượng thyroid-stimulating hormone (TSH) trong huyết thanh người.
*Nguyên lý đo: xét nghiệm sandwich 2 điểm
*Dải báo cáo: 0,005-100 μIU /mL
*Thành phần:
- Ra: Các vi hạt thuận từ được phủ với kháng thể đơn dòng (chuột) kháng TSH trong đệm MES với chất bảo quản.
- Rb: Liên hợp kháng thể kháng TSH - alkaline phosphatase trong đệm MES với chất bảo quản 
	2*50 Test/hộp
	Hộp
	56

	8.4
	
	Hóa chất xét nghiệm định lượng CA125 
	*Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng nguyên ung thư 125 (CA125) trong huyết thanh hoặc huyết tương người.
*Nguyên lý đo: xét nghiệm sandwich 2 điểm
*Dải báo cáo: 1-5000 U / mL 
*Thành phần:
- Ra: Các vi hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng (chuột) kháng CA125 trong đệm TRIS với chất bảo quản. 
- Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng (chuột) kháng CA125 - alkaline phosphatase trong bộ đệm PBS với chất bảo quản. 
	2*50 Test/hộp
	Hộp
	1

	8.5
	
	Hóa chất xét nghiệm định lượng CA19-9 
	*Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng nguyên carbohydrate 19-9 (CA19-9) trong huyết tương hoặc huyết thanh người.
*Nguyên lý đo: xét nghiệm sandwich 2 điểm
*Dải báo cáo: 1,0-2000 U/mL
*Thành phần: 
- Ra: Các vi hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng (chuột) kháng CA 19-9 trong đệm TRIS với chất bảo quản. 
- Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng (chuột) kháng CA 19-9-alkaline phosphatase trong đệm MES với chất bảo quản. 
- Rc: Đệm TRIS với chất bảo quản. 
	2*50 Test/hộp
	Hộp
	1

	8.6
	
	Hóa chất xét nghiệm định lượng t-PSA 
	*Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt toàn phần (PSA toàn phần, t-PSA) trong huyết thanh hoặc huyết tương người.
*Nguyên lý đo: xét nghiệm sandwich 2 điểm
*Dải báo cáo: 0,008-100 ng/mL
*Thành phần: 
- Ra: Các vi hạt thuận từ được phủ với kháng thể đơn dòng (chuột) kháng PSA trong đệm TRIS với chất bảo quản. 
- Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng kháng PSA (chuột)- alkaline phosphatase trong đệm PBS với chất bảo quản 
	2*50 Test/hộp
	Hộp
	1

	8.7
	
	Hóa chất xét nghiệm định lượng CEA 
	*Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng nguyên carcinoembryonic (CEA) trong huyết thanh hoặc huyết tương người.
*Nguyên lý đo: Xét nghiệm sandwich 2 điểm
*Dải báo cáo: 0,2-1000 ng/mL
*Thành phần: 
- Ra: Các vi hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng (chuột) kháng CEA trong đệm TRIS với chất bảo quản. 
- Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng chống CEA (chuột) - alkaline phosphatase trong đệm MES với chất bảo quản. 
	2*50 Test/hộp
	Hộp
	1

	8.8
	
	Hóa chất xét nghiệm định lượng AFP 
	*Hóa chất xét nghiệm định lượng alpha-fetoprotein (AFP) trong huyết thanh hoặc huyết tương người.
*Nguyên lý đo: Xét nghiệm sandwich 2 điểm
*Dải báo cáo: 0,5-1210 ng/mL
*Thành phần: 
- Ra: Các vi hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng (chuột) kháng AFP trong đệm TRIS với chất bảo quản. 
- Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng (chuột) kháng AFP – alkaline phosphatase trong đệm PBS với chất bảo quản. 
- Rc: Đệm TRIS có chất bảo quản. 
	2*50 Test/hộp
	Hộp
	1

	8.9
	
	Hóa chất xét nghiệm định lượng CA15-3 
	*Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng nguyên ung thư 15-3 (CA15-3) trong huyết thanh hoặc huyết tương người.
*Nguyên lý đo: Xét nghiệm sandwich 2 điểm
*Dải báo cáo: 1,0-500 U/mL 
*Thành phần: 
- Ra: Các vi hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng (chuột) kháng CA15-3 trong đệm TRIS với chất bảo quản. 
- Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng (chuột) kháng CA15-3 -alkaline phosphatase trong đệm MES với chất bảo quản. 
- Rc: Đệm TRIS với chất bảo quản. 
	2*50 Test/hộp
	Hộp
	1

	8.10
	
	Hóa chất xét nghiệm định lượng CA72-4 
	*Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng nguyên ung thư 72-4 (CA72-4) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. 
*Nguyên lý đo: xét nghiệm miễn dịch 2 điểm
* Dải báo cáo: 0,2-300 U/mL 
*Thành phần: 
- Ra: Các vi hạt thuận từ được phủ kháng thể đơn dòng kháng CA72-4 (CC49) trong đệm TRIS có chất bảo quản. 
- Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng kháng CA72-4 
(B72.3) - alkaline phosphatase trong đệm MES với chất bảo quản. 
	2*50 Test/hộp
	Hộp
	2

	8.11
	
	Hóa chất xét nghiệm định lượng CYFRA 21 – 1 
	*Hóa chất xét nghiệm định lượng CYFRA 21 – 1 trong huyết tương hoặc huyết thanh người.
*Nguyên lý đo: xét nghiệm miễn dịch 2 điểm
*Dải báo cáo: 0,1-500 ng/mL 
*Thành phần: 
- Ra: Các vi hạt thuận từ được phủ với kháng thể đơn dòng (chuột) kháng CYFRA 21-1 trong đệm MES với chất bảo quản. 
- Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng kháng CYFRA 21-1 (chuột)- alkaline phosphatase trong đệm TRIS với chất bảo quản 
	2*50 Test/hộp
	Hộp
	1

	8.12
	
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Total β HCG 
	*Hóa chất xét nghiệm định lượng tổng số β human chorionic gonadotropin (Total β HCG) trong huyết thanh người. 
*Nguyên lý đo: xét nghiệm sandwich 2 điểm
*Dải báo cáo: 0,5-5000 mIU/mL 
*Thành phần: 
- Ra: Các vi hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng (chuột) kháng β HCG trong đệm TRIS với chất bảo quản. 
- Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng (chuột) kháng βHCG – alkaline phosphatase trong bộ đệm PBS với chất bảo quản. 
- Rc: Đệm TRIS có chất bảo quản. 
	2*50 Test/hộp
	Hộp
	17

	8.13
	
	Hóa chất xét nghiệm định lượng LH 
	*Hóa chất xét nghiệm định lượng Luteinizing hormone (LH) trong huyết thanh hoặc huyết tương người.
.*Nguyên lý đo: xét nghiệm sandwich 2 điểm
*Dải báo cáo: 0,2-250 mIU/mL 
*Thành phần: 
- Ra: Các vi hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng (chuột) kháng LH trong đệm TRIS với chất bảo quản 
- Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng (chuột) kháng LH - alkaline phosphatase trong đệm MES với chất bảo quản. - Rc: Đệm MES với chất bảo quản. 
	2*50 Test/hộp
	Hộp
	1

	8.14
	
	Hóa chất xét nghiệm định lượng FSH 
	*Hóa chất xét nghiệm định lượng follicle stimulating hormone (FSH) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. 
*Nguyên lý đo: xét nghiệm sandwich 2 điểm
*Dải báo cáo: 0,2-200 mIU/mL
*Thành phần: 
- Ra: Các vi hạt thuận từ được phủ kháng thể đơn dòng (chuột) kháng FSH trong đệm TRIS với chất bảo quản. 
- Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng (chuột) kháng FSH - alkaline phosphatase trong đệm MES với chất bảo quản 
	2*50 Test/hộp
	Hộp
	1

	8.15
	
	Hóa chất xét nghiệm định lượng PRL 
	*Hóa chất xét nghiệm định lượng prolactin (PRL) trong huyết thanh hoặc huyết tương người.
*Nguyên lý đo: xét nghiệm sandwich 2 điểm
*Dải báo cáo: 0,47-200 ng/mL 
*Thành phần: 
- Ra: Các Vi hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng (chuột) kháng Prolactin trong bộ đệm HEPES 
có chất bảo quản. 
- Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng 
(chuột) kháng Prolactin - Alkaline phosphatase trong bộ đệm MES với chất bảo quản. 
	2*50 Test/hộp
	Hộp
	1

	8.16
	
	Hóa chất xét nghiệm định lượng PROG 
	*Hóa chất xét nghiệm định lượng Progesterone (PROG) trong huyết thanh của người .
.*Nguyên lý đo: Xét nghiệm miễn dịch liên kết cạnh tranh
*Dải báo cáo: 0,1- 40,0 ng/mL 
*Thành phần:
- Ra: Các vi hạt thuận từ phủ kháng thể dê kháng IgG chuột trong đệm TRIS có chất bảo quản. 
- Rb: Liên hợp Progesterone- alkaline phosphatase trong đệm TRIS với chất bảo quản. 
- Rc: Kháng thể đơn dòng kháng Progesterone (chuột) trong dung dịch đệm axetat với chất bảo quản. 
	2*50 Test/hộp
	Hộp
	1

	8.17
	
	Hóa chất xét nghiệm định lượng TESTO
	*Hóa chất xét nghiệm định lượng Testosterone (TESTO) trong huyết thanh và huyết tương người.
*Nguyên lý đo: Xét nghiệm miễn dịch liên kết cạnh tranh
*Dải báo cáo: 0,1-16,0 ng/mL
*Thành phần: 
- Ra: Các vi hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng (chuột) kháng Testosterone trong đệm TRIS với chất bảo quản. 
- Rb: Liên hợp testosterone- alkaline phosphatase trong đệm TRIS với chất bảo quản. 
- Rc: Dung dịch xử lý mẫu có chất bảo quản. 
	2*50 Test/hộp
	Hộp
	1

	8.18
	
	Hóa chất xét nghiệm định lượng E2 
	*Hóa chất xét nghiệm định lượng Estradiol (E2) trong huyết thanh người.
*Nguyên lý đo: Xét nghiệm miễn dịch liên kết cạnh tranh
*Dải báo cáo : 25-4800 pg/mL
*Thành phần: 
- Ra: Các vi hạt thuận từ được phủ với kháng thể dê kháng IgG thỏ trong đệm TRIS với chất bảo quản. 
- Rb: Liên hợp Estradiol-alkaline phosphatase trong đệm MES với chất bảo quản. 
- Rc: Kháng thể đa dòng kháng estradiol (thỏ) trong đệm TRIS có chất bảo quản. 
- Rd: Dung dịch xử lý mẫu có chất bảo quản. 
	2*50 Test/hộp
	Hộp
	1

	8.19
	
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Cortisol
	*Hóa chất xét nghiệm định lượng Cortisol trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người.
*Nguyên lý đo: Xét nghiệm miễn dịch liên kết cạnh tranh
*Dải báo cáo: 0,4-60 µg/dL. 
*Thành phần: 
- Ra: vi hạt từ phủ kháng thể dê kháng IgG thỏ trong đệm TRIS cùng với chất bảo quản
- Rb: Liên hợp Cortisol-alkaline phosphatase trong đệm MES với chất bảo quản. 
- Rc: Kháng thể đa dòng (thỏ) kháng cortisol trong đệm TRIS có chất bảo quản. 
	2*50 Test/hộp
	Hộp
	2

	8.20
	
	Hóa chất xét nghiệm định lượng TnI 
	*Hóa chất xét nghiệm định lượng TnI trong huyết thanh hoặc huyết tương người.
*Nguyên lý đo: Xét nghiệm miễn dịch 2 điểm
*Dải báo cáo: 0,006-50 ng/ml. 
*Thành phần: 
- Ra: Các vi hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng (chuột) kháng TnI trong đệm TRIS với chất bảo quản. 
- Rb: Liên hợp kháng thể (chuột) kháng TnI -alkaline phosphatase trong dung dịch đệm MES với chất bảo quản. 
- Rc: Dung dịch tiền xử lý mẫu có chất bảo quản. 
	2*50 Test/hộp
	Hộp
	36

	8.21
	
	Hóa chất xét nghiệm định lượng BNP 
	*Hóa chất xét nghiệm định lượng B-type natriuretic peptide (BNP) trong huyết tương EDTA người
*Nguyên lý đo: Xét nghiệm miễn dịch 2 điểm
*Dải báo cáo: 10-5000 pg/mL
*Thành phần: 
- Ra: Các vi hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng (chuột) kháng BNP trong đệm TRIS với chất bảo quản. 
- Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng kháng BNP (chuột) - alkaline phosphatase trong dung dịch đệm MES với chất bảo quản. 
	2*50 Test/hộp
	Hộp
	20

	8.22
	
	Hóa chất xét nghiệm định lượng CT 
	*Hóa chất xét nghiệm định lượng Calcitonin (CT) trong huyết thanh hoặc huyết tương
*Nguyên lý đo: Xét nghiệm miễn dịch 2 điểm
*Dải báo cáo: 0,5-2000 pg/mL 
*Thành phần: 
- Ra: Các vi hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng kháng CT trong đệm MES với chất bảo quản. 
- Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng kháng CT- alkaline phosphatase trong đệm MES với chất bảo quản. 
	2*50 Test/hộp
	Hộp
	2

	8.23
	
	Hóa chất hiệu chuẩn định lượng FT3 
	*Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng free triiodothyronine (FT3)
*Quy cách : C0:1×2 mL/lọ; C1:1×2 mL/lọ ; C2:1×2 mL/lọ
* Thành phần: FT3 tổng hợp ở 3 mức nồng độ 
	3*2ml
	Hộp
	4

	8.24
	
	Hóa chất hiệu chuẩn định lượng FT4 
	*Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng free thyroxine (FT4)
*Quy cách : C0:1×2 mL/lọ; C1:1×2 mL/lọ ; C2:1×2 mL/lọ
* Thành phần: FT4 tổng hợp ở 3 mức nồng độ 
	3*2ml
	Hộp
	4

	8.25
	
	Hóa chất hiệu chuẩn định lượng TSH 
	*Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng thyroid-stimulating hormone (TSH) 
*Quy cách : C0:1×2 mL/lọ; C1:1×2 mL/lọ ; C2:1×2 mL/lọ
 *Thành phần:
 C0: đệm albumin huyết thanh bò (BSA), C1,C2: TSH ở 2 mức nồng độ.
	3*2ml
	Hộp
	4

	8.26
	
	Hóa chất hiệu chuẩn định lượng CA125 
	*Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Cancer Antigen 125 (CA125)
*Quy cách : C0:1×2 mL/lọ; C1:1×2 mL/lọ ; C2:1×2 mL/lọ
 *Thành phần:
 C0: đệm albumin huyết thanh bò (BSA), C1,C2: CA125 ở 2 mức nồng độ.
	3*2ml
	Hộp
	1

	8.27
	
	Hóa chất hiệu chuẩn định lượng CA19-9 
	*Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Carbohydrate Antigen 19-9 (CA19-9)
*Quy cách : C0:1×2 mL/lọ; C1:1×2 mL/lọ ; C2:1×2 mL/lọ
 *Thành phần:
 C0: đệm albumin huyết thanh bò (BSA), C1,C2: CA19-9 ở 2 mức nồng độ .
	3*2ml
	Hộp
	1

	8.28
	
	Hóa chất hiệu chuẩn định lượng TPSA 
	*Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng total prostate specific antigen (t-PSA)
*Quy cách : C0:1×2 mL/lọ; C1:1×2 mL/lọ ; C2:1×2 mL/lọ
* Thành phần: PSA trong đệm Albumin huyết thanh bò (BSA) ở 3 mức nồng độ.
	3*2ml
	Hộp
	1

	8.29
	
	Hóa chất hiệu chuẩn định lượng CEA 
	*Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng carcinoembryonic antigen (CEA)
*Quy cách : C0:1×2 mL/lọ; C1:1×2 mL/lọ ; C2:1×2 mL/lọ
 *Thành phần:
 C0: đệm albumin huyết thanh bò (BSA), C1,C2: CEA ở 2 mức nồng độ.
	3*2ml
	Hộp
	1

	8.30
	
	Hóa chất hiệu chuẩn định lượng AFP 
	*Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Alpha-fetoprotein (AFP)
*Quy cách : C0:1×2 mL/lọ; C1:1×2 mL/lọ ; C2:1×2 mL/lọ
 *Thành phần:
 C0: đệm albumin huyết thanh bò (BSA), C1,C2: AFP ở 2 mức nồng độ.
	3*2ml
	Hộp
	1

	8.31
	
	Hóa chất hiệu chuẩn định lượng CA15-3 
	*Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Cancer Antigen 15-3 (CA15-3)
*Quy cách : C0:1×2 mL/lọ; C1:1×2 mL/lọ ; C2:1×2 mL/lọ
 *Thành phần:
 C0: đệm albumin huyết thanh bò (BSA), C1,C2: CA15-3 ở 2 mức nồng độ .
	3*2ml
	Hộp
	1

	8.32
	
	Hóa chất hiệu chuẩn định lượng CA72-4 
	*Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Cancer Antigen 72-4 (CA72-4)
*Quy cách C0:1×2 mL/lọ; C1:1×2 mL/lọ ; C2:1×2 mL/lọ
* Thành phần: CA 72-4 trong đệm Albumin huyết thanh người (HSA) ở 3 mức nồng độ.
	3*2ml
	Hộp
	1

	8.33
	
	Hóa chất hiệu chuẩn định lượng CYFRA 21-1 
	*Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng human cytokeratin 19 fragments
(CYFRA 21-1)
*Quy cách C0:1×2 mL/lọ; C1:1×2 mL/lọ ; C2:1×2 mL/lọ
* Thành phần: CYFRA 21-1 trong đệm Albumin huyết thanh bò (BSA) ở 3 mức nồng độ.
	3*2ml
	Hộp
	1

	8.34
	
	Hóa chất hiệu chuẩn định lượng Total β HCG 
	*Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Total β human chorionic gonadotropin (HCG)
*Quy cách: C0:1×2 mL/lọ; C1:1×2 mL/lọ ; C2:1×2 mL/lọ
* Thành phần: HCG trong đệm Albumin huyết thanh bò (BSA) ở 3 mức nồng độ
	3*2ml
	Hộp
	2

	8.35
	
	Hóa chất hiệu chuẩn định lượng LH 
	*Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Luteinizing Hormone (LH)
*Quy cách : C0:1×2 mL/lọ; C1:1×2 mL/lọ ; C2:1×2 mL/lọ
 *Thành phần:
 C0: đệm albumin huyết thanh bò (BSA), C1,C2: LH ở 3 mức nồng độ.
	3*2ml
	Hộp
	1

	8.36
	
	Hóa chất hiệu chuẩn định lượng FSH 
	*Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng follicle stimulating hormone (FSH)
*Quy cách : C0:1×2 mL/lọ; C1:1×2 mL/lọ ; C2:1×2 mL/lọ
 *Thành phần:
 C0: đệm albumin huyết thanh bò (BSA), C1,C2: FSH ở 3 mức nồng độ
	3*2ml
	Hộp
	1

	8.37
	
	Hóa chất hiệu chuẩn định lượng PRL 
	*Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Prolactin (PRL)
*Quy cách : C0:1×2 mL/lọ; C1:1×2 mL/lọ ; C2:1×2 mL/lọ
 *Thành phần:
 C0: đệm albumin huyết thanh bò (BSA), C1,C2: PRL ở 2 mức nồng độ.
	3*2ml
	Hộp
	1

	8.38
	
	Hóa chất hiệu chuẩn định lượng Progesterone 
	*Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Progesterone
*Quy cách: C0:1×2 mL/lọ; C1:1×2 mL/lọ ; C2:1×2 mL/lọ
* Thành phần: Progesterone tổng hợp ở 3 mức nồng độ
	3*2ml
	Hộp
	1

	8.39
	
	Hóa chất hiệu chuẩn định lượng Testosterone 
	*Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Testosterone
*Quy cách: C0:1×2 mL/lọ; C1:1×2 mL/lọ ; C2:1×2 mL/lọ
* Thành phần: Testosterone tổng hợp ở 3 mức nồng độ
	3*2ml
	Hộp
	1

	8.40
	
	Hóa chất hiệu chuẩn định lượng Estradiol 
	*Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Estradiol
*Quy cách: C0:1×2 mL/lọ; C1:1×2 mL/lọ ; C2:1×2 mL/lọ
* Thành phần: Estradiol tổng hợp ở 3 mức nồng độ
	3*2ml
	Hộp
	1

	8.41
	
	Hóa chất hiệu chuẩn định lượng Cortisol 
	*Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Cortisol
*Quy cách : C0:1×2 mL/lọ; C1:1×2 mL/lọ ; C2:1×2 mL/lọ
* Thành phần: Cortisol ở 3 mức nồng độ
	3*2ml
	Hộp
	1

	8.42
	
	Hóa chất hiệu chuẩn định lượng Troponin I 
	*Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Troponin I
*Quy cách : C0:1×2 mL/lọ; C1:1×2 mL/lọ ; C2:1×2 mL/lọ
* Thành phần: Troponin I ở 3 mức nồng độ
	3*2ml
	Hộp
	3

	8.43
	
	Hóa chất hiệu chuẩn định lượng BNP 
	*Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng B-type natriuretic peptide (BNP)
*Quy cách : C0:1×2 mL/lọ; C1:1×2 mL/lọ ; C2:1×2 mL/lọ
* Thành phần: BNP ở 3 mức nồng độ
	3*2ml
	Hộp
	2

	8.44
	
	Hóa chất hiệu chuẩn định lượng Calcitonin 
	*Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Calcitonin
*Quy cách : C0:1×2 mL/lọ; C1:1×2 mL/lọ ; C2:1×2 mL/lọ
* Thành phần: Calcitonin trong đệm Albumin huyết thanh bò (BSA) ở 3 mức nồng độ
	3*2ml
	Hộp
	1

	8.45
	
	Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm FT3, FT4, T3, T4, TSH, Tg 
	*Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm FT3, FT4, T3, T4, TSH,Tg
* Quy cách : 3×5 mL/hộp
*Thành phần: các chất FT3, FT4, T3, T4, TSH, Tg.
	3*5ml
	Hộp
	1

	8.46
	
	Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm FT3, FT4, T3, T4, TSH, Tg 
	*Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm FT3, FT4, T3, T4, TSH,Tg
*Quy cách : 3×5 mL/hộp
*Thành phần: các chất FT3, FT4, T3, T4, TSH, Tg.
	3*5ml
	Hộp
	1

	8.47
	
	Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm CA125, TPSA, FPSA, AFP, FERR, CEA, CA19-9, CA15-3 
	*Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm CA125, TPSA, FPSA, AFP, Ferritin, CEA, CA19-9, CA15-3 , CA 72-4, CYFRA 21-1
*Quy cách : 3×5 mL/hộp
*Thành phần: các chất CA125, TPSA, FPSA, AFP, Ferritin, CEA, CA19-9, CA15-3, CA 72-4, CYFRA 21-1 
	3*5ml
	Hộp
	1

	8.48
	
	Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm CA125, TPSA, FPSA, AFP, FERR, CEA, CA19-9, CA15-3 
	*Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm CA125, TPSA, FPSA, AFP, Ferritin, CEA, CA19-9, CA15-3, CA 72-4, CYFRA 21-1
*Quy cách : 3×5 mL/hộp
*Thành phần: các chất CA125, TPSA, FPSA, AFP, Ferritin, CEA, CA19-9, CA15-3, CA 72-4, CYFRA 21-1 
	3*5ml
	Hộp
	1

	8.49
	
	Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm Troponin I, BNP, CK-MB, Myoglobin 
	*Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm Troponin I, BNP, CK-MB, Myoglobin
*Quy cách : 3×2 mL/hộp
*Thành phần: các chất Troponin I, BNP, CK-MB, Myoglobin
	3*2ml
	Hộp
	1

	8.50
	
	Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm Troponin I, BNP, CK-MB, Myoglobin 
	*Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm Troponin I, BNP, CK-MB, Myoglobin
*Quy cách : 3×2 mL/hộp
*Thành phần: các chất Troponin I, BNP, CK-MB, Myoglobin
	3*2ml
	Hộp
	1

	8.51
	
	Cuvette phản ứng dành cho máy CL-1000i 
	*Cuvette phản ứng dùng cho máy CL-900i, 1000i, 1200i
*Quy cách: 21*2*88/thùng (Mỗi thùng có 21 hộp, mỗi hộp có 2 khay, mỗi khay có 88 cuvette)
	21*2*88/ thùng
	Thùng
	13

	8.52
	
	Hóa chất dùng cho các xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang 
	*Thuốc thử dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang dòng CL của Mindray
*Thành phần: Dung dịch đệm chứa AMPPD, chất huỳnh quang và chất hoạt động bề mặt.
	115 ml x 4
	Hộp
	15

	8.53
	
	Nước rửa hệ thống 
	*Wash Buffer là dung dịch dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch các dòng CL của Mindray.
*Thành phần: Đệm Tris, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản
	10 L/thùng
	Thùng
	90

	8.54
	
	Hóa chất rửa kim dùng cho các xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang 
	*Dung dịch rửa, làm sạch kim hút bệnh phẩm/ hóa chất, mixer và cuvettes của máy xét nghiệm 
* Quy cách:1 lít/chai
*Thành phần: KOH, chất hoạt động bề mặt không ion, chất hoạt động bề mặt polyanionic, chất đệm và chất ổn định.
	1 L/chai
	Chai
	10

	8.55
	
	Dung môi pha loãng, dùng pha loãng mẫu huyết tương 
	*Hóa chất được sử dụng để để pha loãng các mẫu có nồng độ chất phân tích đã vượt quá phạm vi đo của hóa chất xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang
*Thành phần: Dung dịch muối được đệm TRIS với albumin huyết thanh bò, huyết thanh dê, chất hoạt động bề mặt, sodium azide và ProClin 300
	2x30 mL/hộp
	Hộp
	1

	9
	PP2500481266
	Phần IX. Hóa chất dùng cho máy điện giải EasyLyte
	
	
	

	9.1
	
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Na, K, Cl 
	*Pack EasyLyte Na / K / Cl Solutions Pack sử dụng để xác định định lượng Natri (Na +), Kali (K +) và Clorua (Cl−) trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần và nước tiểu người bằng Máy xét nghiệm điện giải EasyLyte plus.
*Thành phần: 
Standard A Solution, 800mL: 140,0 mmol/L Na+; 4,0 mmol/L K+; 125,0 mmol/L Cl−; Buffer; Chất bảo quản; Wetting Agent
Standard B Solution, 180mL: 35,0 mmol/L Na+; 16,0 mmol/L K+; 41,0 mmol/L Cl−; Buffer; Chất bảo quản; Wetting Agent
Wash Solution, 80mL
0,1 mol/L Ammonium bifluoride
Waste Container
	800ml/hộp
	Hộp
	60

	9.2
	
	Điện cực tham chiếu xét nghiệm định lượng Na, K, Cl, Li 
	Điện cực tham chiếu dùng cho máy điện giải hãng Medica/ Mỹ
	1 cái
	Cái
	2

	9.3
	
	Điện cực xét nghiệm định lượng Na 
	Điện cực Na dùng cho máy xét nghiệm điện giải hãng Medica/Mỹ
	1 cái
	Cái
	5

	9.4
	
	Điện cực xét nghiệm định lượng K 
	Điện cực K dùng cho máy xét nghiệm điện giải hãng Medica/Mỹ
	1 cái
	Cái
	5

	9.5
	
	Điện cực xét nghiệm định lượng Cl 
	Điện cực Cl dùng cho máy xét nghiệm điện giải hãng Medica/Mỹ
	1 cái
	Cái
	5

	9.6
	
	IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm khí máu và điện giải 
	Dung dịch làm sạch hàng ngày để loại bỏ các cặn protein trên các máy xét nghiệm hãng Medica/Mỹ (Không có Ammonium Biflouride)
Thành phần 1 hộp gồm:
- Daily Cleaner Diluent- Pha loãng rửa hàng ngày: 1 lọ 90 ml, HCl (0,1N) và muối
- Daily Cleaner Powder - Chất rửa hàng ngày dạng bột: 6 lọ, pepsin 0,5g
	1 lọ Rinse 90 mL + 6 lọ Pepsin
	Hộp
	25

	9.7
	
	Đường ống bơm và ống mẫu máy điện giải 
	Hộp gồm: 1 đường ống bơm và 1 đường ống mẫu dùng cho máy điện giải hãng Medica/ Mỹ
	Hộp
	Chiếc
	2
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	Phần X. Hóa chất vật tư dùng cho máy khí máu Easyblood Gas
	
	
	

	10.1
	
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng pH, PCO2, PO2 
	Hoá chất xét nghiệm khí máu bao gồm:
 - 550mL Calibrant A Solution- Dung dịch Calibrant A 550 ml. Thành phần:
7,3–7,5 pH, 6-8% CO2, 21-25% O2, Buffer, Chất bảo quản, và wetting agen
 - 300mL Calibrant B Solution - Dung dịch Calibrant B 300 ml. Thành phần:
6,8–7,0 pH, 11-14% CO2, 0% O2,Buffer, Chất bảo quản, và wetting agent
 - 700mL Rinse Solution - Dung dịch hệ thống 700 ml. Thành phần:
Buffer, Chất bảo quản, và wetting agent
- Waste container - Bình đựng chất thải
	1 hộp
	Hộp
	18

	10.2
	
	Điện cực xét nghiệm định lượng PCO2 
	Điện cực pCO2 dùng cho máy khí máu Easyblood Gas và EasyStat hãng Medica/Mỹ
	1 cái
	Cái
	2

	10.3
	
	Điện cực xét nghiệm định lượng PO2 
	Điện cực pO2 dùng cho máy khí máu Easyblood Gas và EasyStat hãng Medica/Mỹ
	1 cái
	Cái
	2

	10.4
	
	Bộ đường ống máy khí máu 
	Bộ đường ống dùng cho máy khí máu Easyblood Gas hãng Medica/Mỹ
	1 cái
	Cái
	2

	10.5
	
	Giấy in nhiệt máy khí máu 
	Giấy in nhiệt 5 cuộn/hộp dùng cho máy khí máu Medica/Mỹ
	5 cuộn/hộp
	Hộp
	20
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	Phần XI. Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu AX-4060 Arkray
	
	
	

	11.1
	
	Que thử nước tiểu 11 thông số 
	Que thử nước tiểu 11 thông số: Glucose, Albumin, Protein, Urobilinogen, Bilirubin, Creatinine, pH, Blood, Ketones, Nitrite, Leukocytes; tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm nước tiểu tự động AX-4060 của hãng Arkray
	100 test/hộp
	Hộp
	100

	11.2
	
	IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu 
	Nước rửa tương thích dùng cho máy nước tiểu AX-4060/Arkray, quy cách: (5 x 1 lít)/hộp
	 1L x 5
	Hộp
	1

	11.3
	
	Vật liệu kiểm soát dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu 
	Hoá chất kiểm chuẩn dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu AX-4060/Arkray, quy cách: mức 1: 2 x 25ml, mức 2: 2 x 25ml
	Level 1: 25mL x 2;
Level 2: 25mL x 2
	Hộp
	1
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	Phần XII. Hóa chất dùng cho máy tách chiết mẫu tự động MagLEAD 6gC/12gC
	
	
	

	12.1
	
	Vật tư tiêu hao dùng cho máy tách chiết tự động 
	Bộ vật tư tiêu hao dùng cho máy tách chiết mẫu tự động MagLEAD 6gC/12gC, gồm có:
 - Đầu côn và ống nhựa: 52 chiếc
 - Ống mẫu: 100 chiếc
 - Nắp ống mẫu: 100 chiếc
 - Quy cách: 50 test/hộp
	50 test/hộp
	Hộp
	10

	12.2
	
	IVD cartridge dùng cho máy tách chiết tự động 
	 - Cartridge hoá chất tách chiết mẫu là hóa chất tách chiết acid nucleic sử dụng với hệ thống tách chiết hoàn toàn tự động MagLEAD 6gC/12gC.
 - Tất cả hóa chất cần thiết để tách chiết acid nucleic bao
gồm vi hạt từ tính được đóng gói sẵn trong cartridges.
 - Chỉ với một loại hóa chất duy nhất có thể tách chiết nucleic acid từ nhiều loại mẫu khác nhau như
máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, mẫu tăm bông và dịch não tủy.
 - Thể tích mẫu tách chiết: 200µL hoặc 400µL
 - Thể tích rửa giải: 50µL, 100µL, 200µL
 - Thực hiện tách chiết chỉ trong 26 phút
 - Quy cách: 48 test/hộp
	48 test/hộp
	Hộp
	10
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	PP2500481270
	Phần XIII. Hóa chất dùng cho máy Real-time PCR của Qiagen
	
	
	

	13.1
	
	Bộ xét nghiệm định lượng virus HIV 
	*Bộ xét nghiệm phiên mã ngược axit nucleic và khuếch đại định lượng để phát hiện và định lượng RNA của Virus gây suy giảm miễn dịch ở người loại 1 (HIV1) trong các mẫu RNA được tách chiết từ các mẫu bệnh phẩm.
Xét nghiệm có thể phát hiện RNA của HIV1 thuộc nhóm M (loại A, B, C, D, F, G, H, J, K, L), nhóm O, nhóm N và loại CRF chính CRF01-AE, CRF02-AG và CRF03-AB. 
* Thành phần: 
HIV1 Mix
HIV1 Standard: 
HIV1 Positive Control, 
HIV1 Internal Control.
* LoD: 60IU/mL (26 copies/mL) với mẫu huyết tương
* Độ đặc hiệu: 99,5%
*Sử dụng cho mẫu tách chiết từ 600µL - 1000 µL trên máy sinh học phân tử tự động hoàn toàn
*Sử dụng chứng nội CPE (đã bao gồm trong Kit)
	96 test/ hộp
	Hộp
	3

	13.2
	
	Bộ xét nghiệm định lượng virus Viêm gan B 
	* Bộ xét nghiệm khuếch đại axit nucleic để phát hiện và định lượng DNA của Vi-rút Viêm gan B (HBV) được tách chiết từ các mẫu bệnh phẩm. Xét nghiệm có thể phát hiện HBV thuộc các kiểu gen A, B, C, D, E, F, G, H, I và RF. 
* Thành phần: 
HBV Mix 
HBV Standard 
HBV Positive Control 
HBV Internal Control
* LoD: 9 IU/mL (38 copies/mL) mẫu huyết thanh, huyết tương 
* Độ đặc hiệu: 97,6%
*Sử dụng cho mẫu tách chiết từ 200uL, 600µL - 1000 µL trên máy sinh học phân tử tự động hoàn toàn
*Sử dụng chứng nội CPE (đã bao gồm trong Kit)
	96 test/ hộp
	Hộp
	6

	13.3
	
	Bộ xét nghiệm định lượng virus Viêm gan C 
	* Bộ xét nghiệm phiên mã ngược axit nucleic và khuếch đại định lượng để phát hiện và định lượng RNA của vi rút viêm gan C (HCV) trong các mẫu RNA được tách chiết từ các mẫu bệnh phẩm. Xét nghiệm có thể phát hiện RNA của HCV thuộc kiểu gen 1,2,3,4,5,6. Sản phẩm này được thiết kế để sử dụng như một công cụ hỗ trợ trong việc quản lý những người bị nhiễm HCV đang điều trị bằng thuốc kháng vi-rút, cùng với dữ liệu lâm sàng của bệnh nhân và các kết quả xét nghiệm khác trong phòng thí nghiệm. 
* Thành phần: 
HCV Mix
HCV Standard
HCV Positive Control
HCV Internal Control
* LoD: 26 IU/mL (11 copies/mL) mẫu huyết thanh, huyết tương
* Độ đặc hiệu: 100%
*Sử dụng cho mẫu tách chiết từ 600µL - 1000 µL trên máy sinh học phân tử tự động hoàn toàn
*Sử dụng chứng nội CPE (đã bao gồm trong Kit)
	96 test/ hộp
	Hộp
	4

	13.4
	
	Bộ kit chẩn đoán vi khuẩn viêm màng não 
	* Bộ xét nghiệm cho phản ứng khuếch đại aixt nucleic định tính đa tác nhân để phát hiện và xác định DNA của Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae và Haemophilus influenzae type B trong mẫu lâm sàng. Xét nghiệm đã được xác thực với mẫu dịch não tủy (CSF) và mẫu máu toàn phần thu thập trong EDTA. Sản phẩm được dùng để chẩn đoán nhiễm trùng hệ thống và hệ thần kinh trung ương, kết hợp với dữ liệu lâm sàng của bệnh nhân và các kết quả xét nghiệm khác trong phòng thí nghiệm. 
* Thành phần: MB PCR Mix
* LoD (vi khuẩn/mL): 
 + CSF: N. meningitidis: 34, S. pneumoniae: 34, H. influenzae: 95 và H. influenzae type B: 66
 + Máu toàn phần: N. meningitidis: 56, S. pneumoniae: 189, H. influenzae: 172 và H. influenzae type B: 77
* Độ nhạy: 
 + CSF: 100% với N. meningitidis, S. pneumoniae, H. influenzae và H. influenzae type B
 + Máu toàn phần: 100% với N.meningitidis, S. pneumoniae và H. influenzae type B và 96,0% với H. influenzae
* Độ đặc hiệu:
 + CSF: 100% với N. meningitidis, H. influenzae và H. influenzae type B và 99,3% với S. pneumoniae
 + Máu toàn phần: 100% với N. meningitidis và H. influenzae type B, 97,3% cho S. pneumoniae và 98,0% với H. influenzae
*Sử dụng cho mẫu tách chiết từ 200µL trên máy sinh học phân tử tự động hoàn toàn
*Sử dụng chứng nội CPE
	96 test/ hộp
	Hộp
	1

	14
	PP2500481271
	Phần XIV. Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm HbA1c
	
	
	

	
	
	Lưu ý: Nhà thầu cam kết sau khi trúng thầu hóa chất, nhà thầu phải thực hiện cung cấp máy xét nghiệm và thiết bị khác để chạy hóa chất
	
	
	

	14.1
	
	Hoá chất chính sử dụng để xác định chỉ số HbA1C
	Hóa chất sử dụng cho trong chẩn đoán in vitro để đo lường Hemoglobin A1c (HbA1c) trong mẫu máu.
Thành phần:
- Dung dịch đệm rửa giải chứa acid hữu cơ, gồm 3 loại dung môi rửa giải, mỗi loại chứa ít hơn 0,05% sodium azide
- Dung dịch chứa chất tẩy rửa có ít hơn 0,1% sodium azide
Độ ổn định: khi chưa mở nắp ổn định cho đến ngày hết hạn trên nhãn hộp khi được bảo quản ở 4-30 °C. Khi đã mở nắp, buffer ổn định trong 4 tháng khi bảo quản ở 4-30 °C
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 
	6.400mL/Bộ 
(800ml + 800ml + 800ml + 2x2000mL)
	Hộp
	20

	14.2
	
	Dung dịch chuẩn HbA1C
	Bộ chất hiệu chuẩn HbA1C
Độ ổn định: khi chưa mở nắp ổn định cho đến ngày hết hạn trên nhãn hộp khi được bảo quản ở 2-8°C. Sau khi mở, ổn định cho đến 1 tuần ở 2-8°C
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
	Hộp 5 lọ mức 1x4ml + 5 Lọ mức 2x4ml
	Hộp
	3

	14.3
	
	Dung dịch kiểm chuẩn HbA1C
	Hóa chất kiểm chuẩn dùng cho xét nghiệm HbA1C
Gồm 2 mức chuẩn HbA1c (% hoặc mmol/mol) để bao phủ các phạm vi có ý nghĩa lâm sàng trong việc kiểm soát bệnh đái tháo đường.
Độ ổn định: Trước khi mở, bộ chất đối chiếu Hemoglobin A1c cần được bảo quản ở 2-8 °C. Ổn định trong 7 ngày sau khi mở hoặc pha với điều kiện là lọ được đóng kín và giữ trong tủ lạnh ở 2 - 8°C. Khi được làm đông lạnh sau khi pha, bảo quản ở -20°C hoặc thấp hơn, ổn định cho đến 30 ngày.
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
	Hộp 4 lọ mức 1x0,5ml+4 lọ mức 2x0,5ml
	Hộp
	3
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	Phần XV. Hóa chất dùng cho máy sinh hóa BT4500, BS 600
	
	
	

	15.1
	
	Hóa chất định lượng Albumin
	- Thành phần hoạt chất: Citrate buffer pH 4.2: 30 mmol/L; Bromocresol green: 0,26 mmol/L
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 
- Đóng gói: Hộp 4x 50 mL / hộp
	Hộp 4x 50 mL / hộp
	Hộp
	10

	15.2
	
	Hóa chất định lượng Alpha Amylase
	- Thành phần: MES buffer pH 6,00: 100 mmol/L, Sodium chloride: 350 mmol/L, Calcium Acetate: 6 mmol/L, Potassium thiocyanate: 900 mmol/L, CNP-G3: 2.27 mmol/L
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 
- Đóng gói: Hộp 5 x 20ml / hộp
	 Hộp 5 x 20ml / hộp
	Hộp
	3

	15.3
	
	Hóa chất định lượng Direct Bilirubin
	- Thành phần hoạt chất: R1 / Sulfanilic Acid: 32.2 mmol/L, R2 / Sodium Nitrite: 109 mmol/L
- Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 
- Đóng gói: Hộp 4x50ml R1, 4x12,5mlR2
	Hộp 4x50ml R1, 4x12,5mlR2
	Hộp
	3

	15.4
	
	Hóa chất định lượng Total Bilirubin
	- Thành phần hoạt chất: 
Thuốc thử R1: Sulfanilic Acid: 32,2 mmol/L; Ethylene Glycol; Dimethysulfoxide (DMSO)
Thuốc thử R2: Sodium Nitrite: 22 mmol/L
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 
- Đóng gói: Hộp 4x50ml R1, 4x12,5ml R2
	Hộp 4x50ml R1, 4x12,5ml R2
	Hộp
	4

	15.5
	
	Hóa chất định lượng Calcium
	- Thành phần hoạt chất:
 Thuốc thử R1: pH 10,7; Ethanolamine: 750 mmol/L; 
Thuốc thử: R2 pH 1,1; o-Cresolphtalein complexone: 0,13 mmol/L; 8-Hydroxychinoline: 35 mmol/L; Hydrochloric acid: 100 mmol/L 
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 
- Đóng gói: Hộp 8x50ml R1, 8x12,5ml R2
	 Hộp 8x50ml R1, 8x12,5ml R2
	Hộp
	3

	15.6
	
	Hóa chất định lượng Direct HDL
	- Thành phần hoạt chất:
Hoá chất R1:
Buffer pH 6,85: 20 mmol/L
Peroxidase (POD): >2000 U/L
N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5-dimethoxyaniline sodium salt (H-DAOS): ≥ 0,7 mmol/L
Anti human ß-lipoprotein Ab. (sheep)
Hoá chất R2:
Buffer, pH 8,15: 20 mmol/L
Cholesterol esterase (CHE): ≥ 400 U/L
Cholesterol oxidase (CHO): ≥ 700 U/L
Peroxidase (POD): ≥ 15000 U/L
4-Aminoantipyrine: ≥ 1,5 mmol/L
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 
- Đóng gói: Hộp 2x50ml R1, 2x12,5ml R2 / hộp
	Hộp 2x50ml R1, 2x12,5mlR2 / hộp
	Hộp
	5

	15.7
	
	Hóa chất định lượng Cholesterol
	- Thành phần hoạt chất: Good ‘s buffer pH 6,7 : 50 mmol/L; Phenol: 5 mmol/L; 4-Aminoantiprine : 0,3 mmol/L; Cholesterol esterase (CHE) : ≥ 200 U/L; Cholesterol oxidase (CHO): ≥ 50 U/L; Peroxidase (POD) : ≥ 3 kU/L
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 
- Đóng gói: Hộp 8 x 50ml
	 Hộp 8 x 50ml
	Hộp
	5

	15.8
	
	Hóa chất định lượng Direct LDL
	- Thành phần hoạt chất:
Hoá chất R1:
 Buffer pH 6,65: 20mmol/L
Peroxidase (POD): ≥ 2000U/L
N-(2-Hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5 dimethoxyaniline (H-DAOS): ≥ 0,7 mmol/L
Hoá chất R2: 
Buffer pH 8.15: 20mmol/L
Cholesterol esterase (CHE): ≥ 2000U/L
Cholesterol oxidase (CHO): ≥ 2000U/L
Peroxidase (POD): ≥ 15000U/L4-Aminoantipyrine: ≥ 1,5mmol/L
	Hộp 2x50ml R1, 2x12,5mlR2 / hộp
	Hộp
	5

	15.9
	
	Hóa chất định lượng CK-MB
	- Thành phần hoạt chất:
Hóa chất R1: Imidazole Good's buffer: 120 mmol/L; Glucose: 25 mmol/L; N-Acetyl Cysteine (NAC): 25 mmol/L; Magnesium acetate: 12.5 mmol/L; EDTA-Na2: 2 mmol/L; NADP: 2.5 mmol/L; Hexokinase (HK): ≥ 5 kU/L; Kháng thể đơn dòng chống lại CK-M ở người (chuột); năng lực ức chế: 2500 U/L
Hóa chất R2: Imidazole/Good’s buffer: 90 mmol/L; ADP: 10 mmol/L; AMP: 28mmol/L; Glucose-6-Phosphate-Dehydrogenase (G6P-DH): ≥ 15 kU/L; Diadenosine pentaphosphate: 50 µmol/L; Creatine phosphate: 150 mmol/L
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 
- Đóng gói: Hộp 4x10ml R1, 1x10mlR2
	Hộp 4x10ml R1, 1x10mlR2
	Hộp
	3

	15.10
	
	Hóa chất định lượng CK NAC
	- Thành phần hoạt chất:
Hóa chất R1: Imidazole pH 6,0: 60 mmol/L; Glucose: 27 mmol/L; N-Acetylcysteine (NAC): 27 mmol/L; Magnesium acetate: 14 mmol/L; EDTA-Na2: 2 mmol/L; NADP: 2.7 mmol/L; Hexokinase (HK): ≥ 5 kU/L; 
Hóa chất R2: Imidazole pH 9,0: 160 mmol/L; ADP: 11 mmol/L; AMP: 28 mmol/L; Diadenosine pentaphosphate: 55 µmol/L; Glucose-6-phosphate dehydrogenaase (G6P-DH): ≥ 14 kU/L; EDTA-Na2: 2 mmol/L; Creatine phosphate: 160 mmol/L
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 
- Đóng gói: Hộp 1x50mlR1, 1x12,5mlR2
	Hộp 1x50mlR1, 1x12,5mlR2
	Hộp 
	4

	15.11
	
	Hóa chất định lượng Creatinine
	- Thành phần hoạt chất:
Hóa chất R1: Sodium Hydroxide: 0,2 mol/L
Hóa chất R2: Picric Acid: 20 mmol/L
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 
- Đóng gói: Hộp 8x50mlR1, 8x12,5mlR2
	Hộp 8x50mlR1, 8x12,5mlR2
	Hộp 
	10

	15.12
	
	Hóa chất định lượng Gamma GT
	- Thành phần hoạt chất:
Hóa chất R1: Glycylglycine: 135 mmol/L; Tris pH 8,28: 135 mmol/L.
Hóa chất R2: L-Gamma-Glutamyl-3-Carboxy-4-Nitroanilide pH 6,0: 22 mmol/L
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
- Đóng gói: Hộp 4x50mlR1, 4x12,5mlR2
	Hộp 4x50mlR1, 4x12,5mlR2
	Hộp 
	3

	15.13
	
	Hóa chất định lượng Glucose
	- Thành phần hoạt chất: Phosphate buffer pH 7,5: 250 mmol/L; Phenol: 5 mmol/L; 4-Aminoanitipyrine: 0,5 mmol/L; Glucose Oxidase (GOD): ≥ 10 kU/L; Peroxidase (POD): ≥ 1 kU/L
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
- Đóng gói: Hộp 8 x 50ml
	 Hộp 8 x 50ml
	Hộp 
	10

	15.14
	
	Hóa chất định lượng GOT
	- Thành phần hoạt chất:
Hóa chất R1: Tris pH 7,8: 110 mmol/L; L-Aspartate: 340 mmol/L; MDH: 0,5 kU/L; LDH: 1,1 kU/L
Hóa chất R2: 2-Oxoglutarate: 85 mmol/L; NADH: ≥ 1 mmol/L
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
- Đóng gói: Hộp 4x50mlR1, 4x12,5mlR2
	 Hộp 4x50mlR1, 4x12,5mlR2
	Hộp
	10

	15.15
	
	Hóa chất định lượng GPT
	- Thành phần hoạt chất:
Hóa chất R1: Tris, pH 7,5: 138 mmol/L; L-Alanine: 709 mmol/L; LDH: 1500 U/L
Hóa chất R2: 2-Oxoglutarate: 85 mmol/L; NADH: ≥1 mmol/L
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
- Đóng gói: Hộp 4x50mlR1, 4x12,5mlR2
	Hộp 4x50mlR1, 4x12,5mlR2
	Hộp
	10

	15.16
	
	Hóa chất định lượng Total Protein
	- Thành phần hoạt chất:
Hóa chất R1: Sodium hydroxide: 100 mmol / L; Potassium sodium tartrate: 17 mmol / L
Hóa chất R2: Sodium hydroxide: 500 mmol / L; Potassium sodium tartrate: 80 mmol / L; Potassium iodide: 75 mmol /L; Copper sulphate: 30 mmol / L
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 
- Đóng gói: Hộp 8x50mlR1, 8x12,5ml R2
	Hộp 8x50mlR1, 8x12,5ml R2
	Hộp
	5

	15.17
	
	Hóa chất định lượng Triglycerides
	- Thành phần hoạt chất: Good’s buffer pH 7,2: 50 mmol/L; 4 Chlorophenol: 4 mmol/L; Mg2+: 15 mmol/L; ATP: 2 mmol/L; Glycerolkinase (GK): ≥ 0,4 kU/L; Peroxidase (POD): ≥ 2 kU/L; Lipoprotein lipase (LPL): ≥ 2 kU/L; 4-Aminoantipyrine: 0,5 mmol/L; Glycerol-3-phosphate-oxidase (GPO): ≥ 0,5 kU/L
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 
- Đóng gói: Hộp 8 x 50ml
	Đóng gói: Hộp 8 x 50ml
	Hộp
	5

	15.18
	
	Hóa chất định lượng Ure UV
	- Thành phần hoạt chất:
Hóa chất R1: Tris buffer pH 7,8: 150 mmol/L; 2-oxiglutarate: 9 mmol/L; ADP: 0.75 mmol/L; Urease: ≥ 7 KU/L; GLDH (Glutamate dehydrogenase, bovine): ≥ 1 KU/L
Hóa chất R2: NADH: 1,3 mmol/L
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 
- Đóng gói: Hộp 8x50mlR1, 8x12,5ml R2
	Hộp 8x50mlR1, 8x12,5ml R
	Hộp
	10

	15.19
	
	Hóa chất định lượng Uric Acid
	- Thành phần hoạt chất:
Hóa chất R1: Phosphate buffer pH 7.0 : 100 mmol/L; TBHBA: 1.25 mmol/L; 
Hóa chất R2: Phosphate buffer pH 7.0 : 100 mmol/L; 4-Aminoantipyrine: 1.5 mmol/L; K4¬[Fe(CN)6]: 50 µmol/L; POD: ≥ 10 kU/L; Uricase: ≥ 150 U/L
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
- Đóng gói: Hộp 8x50mlR1, 8x12,5ml R2
	Hộp 8x50mlR1, 8x12,5ml R2
	Hộp 
	3

	15.20
	
	Hóa chất nội kiểm sinh hóa mức thường
	- Huyết thanh kiểm soát N ở dạng đông khô có nguồn gốc từ huyết thanh người kết hợp với các sản phẩm hóa học và sinh hóa có độ tinh khiết cao. Trước khi đông khô, các tác nhân kìm khuẩn đã được thêm vào để giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn.
Nồng độ của thử nghiệm ở mức bình thường hoặc ở đường ranh giới của mức bệnh lý.
- Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485
- Đóng gói: 5 ml / lọ
	5 ml / lọ
	Lọ
	2

	15.21
	
	Hóa chất hiệu chuẩn sinh hóa
	- Chất chuẩn đa lượng là chất hiệu chuẩn đông khô dựa trên huyết thanh người với các chất phụ gia hóa học và vật liệu có nguồn gốc sinh học
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
- Đóng gói: Hộp 3 x 3ml
	Hộp 3 x 3ml
	Hộp
	3

	15.22
	
	Bóng đèn máy sinh hóa
	- Công suất 35W
- Kiểu bóng: Halogen
- Đóng gói: 1 chiếc / Hộp 
- Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá hãng Biotecnica
	 1 chiếc / Hộp
	Chiếc
	3




1.3. Các yêu cầu khác
1.3.1. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa
a. Bảng thông tin hàng hóa dự thầu, bản cam kết theo mẫu mục 1.3.2 và 1.3.3 chương V của E-HSMT
b. Tài liệu kỹ thuật hàng hóa, bao gồm:
- Tài liệu kỹ thuật, catalogue của sản phẩm do nhà sản xuất công bố:
+ Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.
+ Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.
c. Đối với hàng hóa là thiết bị y tế, cung cấp các tài liệu sau:
- Bản phân loại thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.
- Số lưu hành còn hạn hoặc được nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025, Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 và các quy định pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:
+ Đối với thiết bị y tế loại A, B: Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
+ Đối với thiết bị y tế loại C, D: Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc được nhập khẩu theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

1.3.2. Nhà thầu phải nộp cùng E-HSDT bản thông tin hàng hóa dự thầu như sau:
BẢNG THÔNG TIN HÀNG HÓA DỰ THẦU
Tên nhà thầu:
Số ĐKKD:
Email:
SĐT liên lạc:

	STT
	Mã phần (lô)
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu kỹ thuật
	Yêu cầu quy cách
	Tên hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ
	Hãng sản xuất
	Hãng chủ sở hữu
	Số lưu hành/ Số GPNK (nếu có)
	Quy cách hàng hóa
	Thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu
	Tài liệu dẫn chiếu, Trang dẫn chiếu TSKT
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Ghi chú:
- Nhà thầu nộp cả bản scan và file word/excel của Bảng thông tin nêu trên.
- Cột (1), (2), (3), (4), (5): Nhập các nội dung này theo nội dung trong E-HSMT.
- Cột (6): Nhập tên thương mại hoặc tên hàng hóa trong số lưu hành/GPNK (nếu có)
- Cột (7), (8), (9), (10), (11), (13): Nhập cụ thể theo hàng hóa dự thầu.
- Cột (12): Nhập theo hàng hóa dự thầu, trường hợp hàng hóa không phải thiết bị y tế thì ghi “không áp dụng”.
- Cột (14): Nhà thầu chào rõ ràng, cụ thể, chính xác đáp ứng thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu.
- Cột (15): Nhà thầu phải nêu rõ số trang và tên file tài liệu chứa thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu trong E-HSDT (yêu cầu nhà thầu khoanh tròn hoặc highlight thông số kỹ thuật tại trang tham chiếu này).
*Lưu ý: Trường hợp Chủ đầu tư phát hiện nhà thầu cố ý kê khai không trung thực, làm giả hoặc làm sai lệch thông tin trong E-HSDT thì Chủ đầu tư sẽ loại bỏ E-HSDT của nhà thầu và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP).


1.3.3. Nhà thầu phải nộp cùng E-HSDT bản cam kết như sau:
[bookmark: _Toc124326890]BẢN CAM KẾT 

Công ty: ……………………………………………………………......................
Số đăng ký kinh doanh:……………………………………………………………
Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………
Công ty chúng tôi tham dự gói thầu ……………………… của ………………Chúng tôi xin cam kết về quá trình dự thầu và công tác cung ứng hàng hoá (nếu trúng thầu) cho Chủ đầu tư đáp ứng những điều kiện sau:
I. Về E-HSDT: 
· Nhà thầu cam kết các thông tin trong E-HSDT mà chúng tôi cung cấp là chính xác, hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin trên.
· Tất cả các hàng hoá chào thầu đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành. 
· Tài liệu kỹ thuật, catalogue của sản phẩm là do nhà sản xuất công bố. (chúng tôi cam kết trong trường hợp Chủ đầu tư phát hiện nhà thầu làm giả hoặc làm sai lệch thông tin hoặc cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực trong E-HSDT thì Chủ đầu tư sẽ loại bỏ E-HSDT của nhà thầu và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP).
II. Về cung ứng hàng hoá: 
· [bookmark: _Hlk117087425]Hàng hoá cung ứng phải đảm bảo đúng theo E-HSDT, Quyết định trúng thầu đã được phê duyệt và phụ lục đính kèm hợp đồng. Khi mặt hàng trúng thầu có những thay đổi thông tin đã chào thầu (Cơ sở sản xuất, số đăng ký, quy cách sản phẩm, ...) thì phải thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét. 
· Hàng hóa cung ứng đủ điều kiện lưu hành (Đối với trang thiết bị y tế đạt theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025, Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 và các quy định pháp luật hiện hành, các hàng hóa khác tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành).
· Hàng hoá mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, chưa sử dụng, các kiện hàng trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện. 
· Tính từ thời điểm giao hàng: Hàng hóa có hạn dùng không được ít hơn 1/2 hạn dùng ghi trên nhãn;
· Cam kết cung cấp đầy đủ danh mục, dụng cụ chuyên dụng… cần thiết để đảm bảo sự vận hành đúng quy cách và liên tục của hàng hóa sau khi đưa vào sử dụng;
· Bảo đảm tiến độ cung cấp, cụ thể: Thời gian cung ứng hàng hóa trúng thầu chậm nhất là 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng fax hoặc điện thoại trong trường hợp khẩn cấp). Riêng đối với hàng hóa trúng thầu dùng đột xuất cho cấp cứu, chống dịch … bắt buộc giao hàng tại kho bên mua không quá 24 giờ. Trong trường hợp đứt hàng Công ty phải có phương án thay thế hoặc chấp nhận phương án thay thế của Chủ đầu tư và đền bù khoản chênh lệch giá.
· Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.
· Nội dung tại tờ hướng dẫn sử dụng, nhãn phụ (đối với hàng hóa nhập khẩu), catalog đi kèm với hàng hóa khi cung ứng cho chủ đầu tư phải hoàn toàn trùng khớp với nội dung trong tờ hướng dẫn sử dụng, catalog kèm theo hồ sơ đăng ký đã được Bộ Y tế (hoặc cơ quan có thẩm quyền) cấp phép. Trường hợp để xảy ra sai lệch thông tin ảnh hưởng đến chất lượng khi sử dụng, gây ảnh hưởng về sức khỏe, tính mạng và kinh tế của người bệnh cũng như của chủ đầu tư thì nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
· Trường hợp hàng hoá giao chủ đầu tư kiểm tra không đảm bảo chất lượng (không đạt chất lượng về mặt cảm quan, biến đổi màu sắc, nhãn hàng hoá không đúng quy chế, bong, tróc, mờ...) hoặc có văn bản thu hồi của cơ quan có thẩm quyền, nhà thầu có trách nhiệm đổi lô hàng khác tương ứng cùng loại theo hợp đồng đã ký và phải chịu hoàn toàn mọi phí tổn cho việc thay thế này.
· Có cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao hàng nhưng không đảm bảo chất lượng, hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của chủ đầu tư trong thời gian ≤ 5 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của chủ đầu tư.
· Đối với các hóa chất xét nghiệm, hàng hóa dự thầu phải tương thích với thiết bị hiện có tại Bệnh viện và đảm bảo độ lặp lại, độ chính xác theo đúng tài liệu kỹ thuật do hãng sản xuất công bố. Cam kết cung cấp hàng hóa phục vụ kiểm tra, thử nghiệm khi đến đối chiếu hồ sơ dự thầu trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu (nếu cần thiết). Trường hợp hàng hóa không đảm bảo chất lượng như đã chào thầu hoặc không tương thích với máy hiện có tại đơn vị sử dụng thì sẽ bị đánh giá là “không đạt”.
· Nhà thầu cam kết giao cho chủ đầu tư: Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)… đối với hàng hoá nhập khẩu hoặc giấy chứng nhận chất lượng (hợp chuẩn, hợp quy) đối với hàng hoá sản xuất trong nước. Đối với các hàng hóa khác được sản xuất tại Việt Nam hoặc các hàng hóa thông thường, thông dụng, sẵn có trên thị trường: Nhà thầu cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc hóa đơn bán hàng và giấy bảo hành của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối khi giao hàng.
		Trên đây là toàn bộ nội dung cam kết của Công ty chúng tôi với Chủ đầu tư và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật thực hiện nghiêm túc các cam kết trên. Trong mọi trường hợp không tuân thủ theo các nội dung cam kết trên, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, xin ra khỏi gói thầu và chấp nhận bị xử lý như đã quy định trong E-HSMT và pháp luật về đấu thầu.

	 
	___, ngày __ tháng __ năm__
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
[Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu]



Mục 2. Bản vẽ: Không có
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Hàng hóa nhà thầu cung cấp trước khi được nghiệm thu sẽ được Chủ đầu tư kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang. Bất cứ hàng hóa nào không đảm bảo chất lượng theo Hợp đồng sẽ không được nghiệm thu
Chủ đầu tư có quyền từ chối bất kỳ hàng hóa, bộ phận hàng hóa nào không đáp ứng yêu cầu trong các buổi kiểm tra, thử nghiệm hoặc không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng. Nhà thầu phải thay thế bằng hàng hóa, bộ phận hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với các đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng và phải chịu tất cả chi phí liên quan đến việc thay thế hoặc điều chỉnh này. Sau đó Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra, thử nghiệm lại và chịu tất cả chi phí phát sinh, đồng thời thông báo cho Chủ đầu tư theo quy định.

